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Căn cứ vào điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội của Nhà nước đối với công nhân, viên chức; dựa vào phương hướng của Thường vụ Hội đồng Chính phủ về các chế độ vật chất đối với hoạt động thể dục thể thao, sau khi nhất trí thỏa thuận với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động và Bộ Tài chính, Ủy ban Thể dục thể thao quy định việc đãi ngộ đối với tai nạn trong hoạt động thể dục thể thao như sau:

A. NGUYÊN TẮC CHUNG.
- Phong trào thể dục thể thao nước ta đang bước đầu xây dựng và phát triển, kỹ thuật còn thấp, phương tiện còn thô  sơ, tổ chức chưa chặt chẽ, cần tích cực phòng nạn hơn cứu nạn, cơ quan thể dục thể thao các cấp cần coi trọng giáo dục đạo đức thể dục thể thao xã hội chủ nghĩa, tăng cường kiểm tra bảo hộ trong luyện tập thi đấu, hướng dẫn chu đáo về tổ chức, trang bị, sân bãi đảm bảo an toàn cần có nội quy kỷ luật nhằm hạn chế tích cực một tai nạn có thể xẩy ra.

Trong hoàn cảnh hiện nay, việc đãi ngộ đối với tai nạn thể dục thể thao chỉ tạm thời quy định trong phạm vi và đối tượng cần thiết, nhằm giảm bớt khó khăn bảo vệ sức khỏe cho vận động viên, khuyến khích mọi người tin tưởng hăng hái luyện tập. Mặt khác thể dục thể thao là một hoạt động của quần chúng cho nên ngoài khả năng đài thọ có hạn của Nhà nước, các tổ chức quần chúng cơ sở có nhiệm vụ góp phần giúp đỡ.

I. Những điều quy định và giải thích cụ thể.

1. Công nhân viên chức chuyên trách công tác thể dục thể thao.

Căn cứ vào nội dung Thông tư liên Bộ (Bộ Nội vụ- Bộ Lao động) số 01-TT-LB ngày 23-1-1962 giải thích và hướng dẫn việc thi hành điều lệ bảo hiểm xã hội thì công nhân viên chức chuyên trách công tác thể dục thể thao nếu xẩy ra tai nạn trong những trường hợp đã quy định trong điểm một tiết ba chương hai về “những trường hợp được hưởng chế độ đãi ngộ về tai nạn lao động” của thông tư ấy, đều được hưởng chế độ đãi ngộ về lao động.

Ủy ban Thể dục thể thao quy định rõ thêm những trường hợp sau đây cũng được hưởng chế độ đại ngộ về tai nạn lao động,do quỹ bảo hiểm xã hội đài thọ.

a) Công nhân viên chức bị tai nạn trong khi ngừng công tác, sản xuất để thực hiện “chế độ tập thể dục giữa  giờ làm việc”.

b) Công nhân viên chức chuyên trách công tác thể dục thể thao là huấn luyện viên thể dục thể thao chuyên nghiệp, trọng tài thể dục thể thao chuyên nghiệp, cán bộ nhân viên thể dục thể thao các cấp, vận động viên các đội tuyển tập trung, đội tuyển quốc gia, công nhân viên chức được cử đi học các trường thể dục thể thao của Nhà nước bị tai nạn trong khi phục vụ hướng dẫn, luyện tập, biểu diễn, thi đấu do cơ quan thể dục thể thao tổ chức hoặc quy định.

II. Công nhân viên chức tham gia thể dục thể thao nghiệp dư.

Công nhân viên chức tham gia hoạt động thể dục thể thao nghiêp dư bị tai nạn thì căn cứ vào quy định ở phần một tiết ba chương hai của Thông tư liên Bộ Nội vụ- Lao động số 01-TT-LB, được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân viên chức bị tai nạn không thuộc diện tai nạn lao động do quỹ bảo hiểm xã hội đài thọ nghĩa là:

- Khi xẩy ta tai nạn phải điều trị, được hưởng chế độ đối với công nhân viên chức ốm đau (quy định ở tiết một chương hai của điều lệ bảo hiểm xã hội.)

- Vì tai nạn mà mất sức lao động, được hưởng chế độ đối với công nhân viên chức mất sức lao động ( quy định ở tiết bốn chương hai của điều lệ bảo hiểm xã hội.)

- Nếu tử thương được hưởng chế độ đối với công nhân viên chức chết( không phải chết vì tai nạn lao động nói trong tiết sáu chương hai của điều lệ bảo hiểm xã hội.)

Còn nếu tai nạn thể dục thể thao mà thành thương tật, việc trợ cấp thương tật giải quyết với tinh thần sau đây:

a) Nếu là huấn luyện viên nghiệp dư, trọng tài nghiệp dư, giáo viên thể dục thể thao nghiệp dư, vận động viên nghiệp dư, bị tai nạn thành thương tật trong khi hướng dẫn, luyện tập, biểu diễn,thi đấu do Ban thể dục thể thao từ cấp tỉnh và cấp tương đương trở lên tổ chức hoặc quy định, thì Ban Thể dục thể thao cấp đó xét trình độ thương tật, khả năng đài thọ và  hoàn cảnh từng người mà trao đổi với cơ quan Tài chính, báo cáo Ủy ban hành chính địa phương( hoặc báo cáo với Bộ nếu là ngành trực thuộc) quyết định trợ cấp thương tật một lần, do kinh phí thể dục thể thao của địa phương, của ngành có trách nhiệm quản lý người đó đài thọ.

b) Công nhân viên chức bị tai nạn thành thương tật trong mọi  hoạt động thể dục thể thao khác( không thuộc những diện quy định ở điểm a) thì không có trợ cấp thương tật mà do cơ quan, xí nghiệp,công đoàn cơ sở tùy hoàn cảnh và khả năng mà giúp đỡ.

III. Quần chúng nhân dân hoạt động thể dục thể thao nghiệp dư.

1. Quần chúng nhân dân là huấn luyện viên nghiệp dư, hướng dẫn viên nghiệp dư, trọng tài nghiệp dư, vận động viên nghiệp dư, cán bộ thể dục thể thao cơ sở, học viên các trường, lớp thể dục thể thao của Nhà nước, bị tai nạn trong khi hướng dẫn, luyện tập, biểu diễn, thi đấu do cơ quan thể dục thể thao từ cấp tỉnh và cấp tương đương trở lên tổ chức thì được hưởng như sau, do kinh phí của cơ quan thể dục thể thao có trách nhiệm quản lý người đó đài thọ.

- Khi bị tai nạn phải điều trị, được đưa đến bệnh viện cứu chữa( kể cả lúc thương tật tái phát) được đài thọ tiền ăn, thuốc men bồi dưỡng trong khi điều trị ở bệnh viện và tiền lộ phí đi về.

- Nếu vì tai nạn mà thành thương tật nặng ảnh hưởng nhiều đến cơ năng, cơ quan thể dục thể thao xét trình độ thượng tật, hoàn cảnh từng người, trao đổi với cơ quan Tài chính, báo cáo Ủy ban hành chính quyết định việc trợ cấp thương tật một lần tuỳ theo khả năng kinh phí thể dục thể thao của địa phương.

- Nếu tử thương, được cấp tiền mai táng cần thiết, tối đa không quá mức trợ cấp mai táng đối với công nhân viên chức hiện hành.

2. Nhân dân tham gia hoạt động thể dục thể thao nghiệp dư khác, không thuộc diện quy định trên thì không được hưởng tiêu chuẩn đài thọ nói trên mà do chính quyền và các đoàn thể quần chúng, các hợp tác xã đặt vấn đề tích cực giúp đỡ tuỳ theo khả năng của địa phương.

IV. Những trường hợp công nhân viên chức bị tai nạn trong hoạt động thể dục thể thao được coi là tai nạn lao động, được Hội đồng khám xét thương tật các cấp xếp hạng thương tật theo quy định chung.

V. Những quy định thông tư trên đây bắt đầu thi hành với những tai nạn thể dục thể thao xảy ra từ ngày ký thông tư này.

Được sự đồng ý của Thường vụ Hội đồng Chính phủ, được các Bộ hữu quan nhất trí, những quy định trên đây ban hành nói lên sự quan tâm của Đảng và Chính phủ đối với hoạt động thể dục thể thao của quần chúng, tạo điều kiện cho mọi người tin tưởng hăng hái luyện tập tham gia xây dựng và phát triển phong trào, góp phần nâng cao sức khỏe phục vụ đắc lực cho học tập, công tác sản xuất và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban Thể dục thể thao đề nghị các Bộ, các cơ sở đoàn thể trung ương, Ủy ban hành chính các cấp cho tổ chức phổ biến nội dung thông tư này đến tận công nhân viên chức và quần chúng cơ sở, chú trọng ý nghĩa chính trị, qua đó mà động viện mọi người tích cực tham gia luyện tập thể dục thể thao.

Trong lúc thi hành,nếu gặp mắc mứu, khó khăn gì, đề nghị phản ảnh cho Ủy ban Thể dục thể thao biết để nghiên cứu giải quyết.
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